
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Đặng Trần Bảo An 27/01/2015 0937079654

2 Hoàng Diệp Anh 17/03/2015 0704860834

3 Võ Lan Anh 12/07/2015 0937009089

4 Trương Trần Minh Anh 15/08/2015 0903180877

5 Phạm Hoàng Trâm Anh 17/11/2015 0988236626

6 Lê Chí Bảo 19/11/2015 0903188089

7 Trần Quốc Cường 01/08/2015 0902345605

8 Trần Hải Đăng 31/10/2015 0908208508

9 Lê Thu Diệp 16/08/2015 0902549386

10 Phạm Nguyễn Minh Hân 17/07/2015 0983079420

11 Trần Gia Hoàng 02/02/2015 0774232163

12 Lục Bảo Khang 17/12/2015 0784176186

13 Phạm Minh Khang 04/05/2015 0907770981

14 Lê Duy Khánh 12/08/2015 0907806048

15 Thái Vân Khánh 10/03/2015 0983260253

16 Lê Trí Khoa 13/01/2015 0961909977

17 Trần Anh Khôi 19/11/2015 0916375817

18 Nguyễn Đức Khôi 03/03/2015 0902868276

19 Đỗ Cẩm Linh 11/04/2015 0918728585

20 Châu Kim Long 02/08/2015 0906624636

21 Nguyễn Tiến Lực 10/09/2015 0906849390

22 Nguyễn Cao Minh 04/12/2015 0909573609

23 Trần Duy Minh 01/12/2015 0938340938

24 Trần Nhật Minh 28/02/2015 0906677716

25 Nguyễn Phúc Minh 21/08/2015 0919320378

26 Lê Thảo My 11/05/2015 0975689479

27 Trần Lê Nhật Nam 20/02/2015 0905925859

28 Đặng Phúc Minh Nghi 20/05/2015 0931113478

29 Ngô Bảo Ngọc 11/06/2015 0899652914

30 Ngô Bảo Nguyên 11/06/2015 0899652914

31 Hà Đăng Nguyên 24/11/2015 0976808426

32 Huỳnh Liêu Nguyên 05/08/2015 0934225508

33 Mai Thanh Nhân 26/10/2015 0944721900

34 Từ Minh Nhật 10/04/2015 0905044934

35 Nguyễn Ngọc Tâm Nhi 31/08/2015 0988434304

36 Nguyễn Quỳnh Như 08/08/2015 0908368445

37 Giáp Nguyên Phong 24/06/2015 0909444044

38 Phạm Hồng Phúc 01/06/2015 0909421484

39 Võ Ngọc Minh Phương 25/03/2015 0988882849

40 Nguyễn Khả Quân 30/05/2015 0908015486

41 Trần Mạnh Thắng 09/05/2015 0974833299

42 Nguyễn Hữu Thịnh 23/06/2015 0938078244

43 Trần Diệp Anh Thư 20/03/2015 0903636403

44 Nguyễn Huỳnh Minh Thùy 05/06/2015 0789241576

45 Hồ Ngọc Thủy Tiên 20/08/2015 0908338299

46 Lê Minh Tiến 13/02/2015 0369412709

47 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 30/09/2015 0938046203

48 Nguyễn Minh Trí 24/06/2015 0908113376

49 Hà Quốc Việt 23/03/2015 0907716627

TỔNG DANH SÁCH CÓ 49 HỌC SINH

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HỒNG HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 7

NĂM HỌC 2022 - 2023


